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                   UBND XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

 
  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

           Tân Khánh Đông, ngày  22  tháng  9  năm 2022 

 

DANH SÁCH 

Công dân dự kiến đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 

(Đơn vị: xã Tân Khánh Đông) 
 

 

TT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng; 

- Họ chữ đệm và tên khai 

sinh. 

- Ngày tháng năm sinh. 

- Số CMND, thẻ căn cước, 

số ĐT 

- Nghề nghiệp; 

- Nơi làm việc; 

- Nhóm, ngạch; 

- Bậc lương. 

- Nơi thường trú của 

gia đình, bản thân 

- Nơi ở hiện nay của 

bản thân; 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình; 

- Thành phần 

bản thân. 

- Học vấn, 

CMKT 

- Ngoại ngữ; 

- Đảng, Đoàn. 

- Họ tên cha; năm sinh, nghề 

nghiệp; 

- Họ tên mẹ; năm sinh, nghề 

nghiệp; 

- Họ tên vợ (chồng); năm sinh, 

nghề nghiệp 

- Khen 

thưởng 

- Kỷ 

luật 

- Sức 

khỏe 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1  

Ngô Hồng Thái 

12/4/1997 
CCCD: 
SĐT: 

Nhân viên 

Q1. 

TPHCM 

 

52,ấp Đông Giang, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 
ĐH -CNTT 

 

Ngô Phước Đức;  

1959;  Làm vườn 

Phan Thị Giúp;  

1962; Làm vườn 

  

2  

Nguyễn Thanh Phong 

22/08/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
185 ấp Đông Giang, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Thanh Vũ;  

1976; Làm vườn 

Trần Thị Loan;  

1971; Làm vườn 

  

3  

Lương Hoài Tân 

05/01/2002 

CCCD: 

SĐT 

Công nhân 

H.Bình 

Chánh 

TP-HCM 

112 ấp Đông Giang, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lương văn Náo;  

1971; Làm vườn 
Trần Kim Thủy;  

1970;  Làm vườn 

  

4  

Lê Tấn 

21/08/2003 

CCCD: 

SĐT 

Làm vườn 

Ở nhà 

112/1 ấp Đông 

Giang, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 9 

Lê Thanh Tâm;  

1979; Làm vườn 

Trần Thị Sơn;  

1970; Làm vườn 
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5  

Lê Chí Công 

14/10/2004 

CCCD: 

SĐT 

Làm vườn 

Ở nhà 

150 Ấp Đông Giang, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Văn Thành;  

1980;  làm vườn 

Hồ Thanh Tuyền;  

1978;  làm vườn 

  

6  

Dương Văn Thắng 

22/082004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

 183 Ấp Đông 

Giang, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 12 

Dương Văn Sơn;  

1977; ( chết) 

Nguyễn Kim Thoa;  

1981;  làm vườn 

  

7  

Trần Văn Bé Năm 
08/10/1996 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

phòng vi tính 

TPHCM 

 

182/2,ấp Đông 

Huề,xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-Nông 

lâm 

Trần Văn Xây;  

1970; Làm ruộng 
Lương Thị Thanh Thúy;  

1972; Làm ruộng 

  

8  

Huỳnh Huy Hùng 
22/9/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Quản lý kho 

TPHCM 

125/1,ấp Đông Huề, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH- Luật 

Huỳnh Trúc Linh Huy;  

1974; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Phượng;  

1974; Làm ruộng 

  

9  

Đỗ Văn An 
02/12/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

TP- Mỹ tho 

Tiền Giang 

151/1,ấp Đông 

Huề,xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CNTP 

Đỗ Thanh Nhàn;  

1969; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Hạnh;  

1970; Làm ruộng 

  

10  

Lưu Quốc Thái 
17/10/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Điện lực, Q 

Ninh kiều 

TP CT 

12/1,ấp Đông Huề,xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-Bách 

Khoa 

Lưu Phước Tài;  

1972; Buôn bán 

Võ Thúy Hằng;  

1971; Buôn bán 

  

11  

Đỗ Thành Đạt 
14/01/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q3. 

TP-HCM 

02,ấp Đông Huề,xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-KT 

Điện 

Đỗ Thanh Bình;  

1975; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Kim Thanh;  

1976;  Làm ruộng 

  

12  

Nguyễn Văn Vũ Linh 
08/11/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Tiếp viên 

Nhà hàng 

Q2. 

TP-HCM  

63/18A,ấp Đông 

Huề, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-Điện 

CN 

Nguyễn Thanh Vũ;  

1972; Làm ruộng 

Ngô Hồng Em;  

1972;  Làm ruộng 
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13  

Nguyễn Trường Thọ 
06/4/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q. Bình 

Chánh. 

TPHCM 

77/2, ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 8 

Nguyễn Phước Tòng;  

1972;  Làm ruộng 

Huỳnh Thị Hạnh;  

1977; Làm ruộng 

  

14  

Trương Duy Thịnh 
12/7/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

phòng khám 

Q2. 

TP-HCM 

106/2,ấp Đông 

Huề,xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-Y tế 

Trương Ngọc Tấn;  

1966;  Làm vườn 

Trang Thị Thu;  

1967; Làm vườn 

  

15  

Nguyễn Thanh Tâm 
03/5/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Q. Bình Tân 

TP- HCM 

51/1,ấp Đông Huề,xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- Thuỷ 

sản 

Nguyễn Văn Tùng Em;  

1970; Làm ruộng 

Nguyễn Thị  Giàu;  

1976; Làm ruộng 

  

16  

Trần Thanh Hiếu 

21/06/1999 
CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q12. 

TP- HCM 

29/3, ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Văn Đương;  

1973; Làm thuê 

Nguyễn Thị Diễm;  

1975; Nội trợ 

  

17  

Võ Tấn Kiệt 
04/06/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Ở. Bình 

Dương 

117/1 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Võ Tấn Dũng;  

1971; Làm ruộng 
Nguyễn Ngọc Tuyền;  

1971; Làm ruộng 

  

18  

Trần Văn Ngọc Thành 

10/05/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

182/2 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-KT 

Điện 

Trần Văn Xây; 

1970; Làm vườn 

Lương Thị Thanh Thúy;  

1972; Làm vườn 

 
Mới ra 

trường 

19  

Lê Trung Toàn 

19/10/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q. Bình Tân 

TP- HCM 

102 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Văn Đẹp;  

1979; Làm vườn 

Nguyễn Thị Thanh;  

1977; Làm vườn 

  

20  

Lý Văn Tới 

16/08/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q5. 

TPHCM 

63/18A ấp Đông 

Huề, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 9 

Lý Văn Thương;  

1969; Làm thuê 

Nguyễn Thị Đào;  

1970; Làm thuê 
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21  

Nguyễn Trần Hoài Bảo 

15/6/2001 
CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

73/17C ấp Đông 

Huề,xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Văn Hạnh;  

1969; Tài xế 

Trần Thị Thảo;  

1977; Nội trợ 

  

22  

Hà Thanh Hóa 

07/10/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

15/4 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CN Ô 

tô 

Hà Duy Toàn;  

1976; (Chết) 

Võ Thị Thu Thủy;  

1979; Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

23  

Đặng Trường Xuân 

25/1/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

146/1 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CN Ô 

tô 

Đặng Quốc Bình;  

1975; Làm vườn 

Trương Thị Thanh Thúy; 

1977; Làm vườn 

 
Mới ra 

trường 

24  

Nguyễn Minh Thông 

21/03/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

60 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CNTT 

Nguyễn Hữu Xuân;  

1965; Công nhân 

Lâm Thị Thanh Tuyền;  

1971; Nội trợ 

 
Mới ra 

trường 

25  

Huỳnh Tấn Lợi 

09/08/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

181/3 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-XD 

Huỳnh Văn Đặng;  

1975; Làm vườn 

Võ Thị Tuyền;  

1975; Làm vườn 

 
Mới ra 

trường 

26  

Đào Hữu Luân 

14/04/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

90/1 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CN 

Sinh học 

Đào Thanh Sang;  

1978;  Công nhân 

Hồ Thị Phúc;  

1978;  Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

27  

Trần Ngọc Hậu 

08/12/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

148 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-QTKD 

Trần Văn Phúc;  

1975; Làm ruộng 

Phan Thị Thu Hằng;  

1977; Công nhân 

 
Mới ra 

trường 

28  

Tô Quang Vinh 

17/11/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

181/4 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CN 

Sinh học 

Tô Thanh Minh;  

1973; Làm vườn 

Võ Thị Thu; 

1968;  Làm vườn 

 

 

 

 
Mới ra 

trường 
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29  

Huỳnh Hồng Thái 

12/05/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

14/3 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-Ngữ 

văn 

Huỳnh Hữu Tài;  

1963; Mua bán 

Thái Thị Hồng;  

1968;  Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

30  

Nguyễn Thái Nguyên 

18/12/2000 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

56 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-XD 

Nguyễn Văn Báo;  

1969; Làm ruộng  

Nguyễn Hồng Yến;   

1971; Công nhân 

 
Mới ra 

trường 

31  

Lương Đức Ân 

10/02/2001 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

182/4B ấp Đông 

Huề, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 

12 

CĐ-KT 

Điện 

Lương Thanh Dương; 

1978; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Thu Hường;  

1981; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

32  

Trương Võ Thanh 

Phong 

17/4/2001 
CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

25/1A ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-

HDVDL 

Trương Văn Hữu;  

1979; Công nhân 

Võ Thị. Kim Hai;  

1977; Công nhân 

 
Mới ra 

trường 

33  

Phạm Hà Nhị Hùng 

01/10/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-CNTT 

2020-2024 

 

88/4 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông  
Trung nông 12 

Phạm Văn Mực; 1965; 

Cán bộ tư pháp 

Hà Mộng Trinh; 1966; 

Nội trợ 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

34  

Trần Bạch Duy 

01/11/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

CĐ-KTĐ 

127 ấp Đông Huề,xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Văn Danh 

1969; Làm vườn 

Bạch Thanh Tuyền 

1971; Công nhân 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

35  

Trần Quốc Kiệt 

18/02/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

CĐ-KTĐ 

126/3 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Thanh Trí 

1978; Làm ruộng 

Võ Thị Nhật Trang; 

1976; Làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

36  

Nguyễn Tấn Phát 

05/9/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-SP 

51 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Văn Du; 1968; 

Buôn bán 

Nguyễn Thị Kim Loan; 

1968; Buôn bán 

 

 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 
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37  

Trần Quang Huy 

07/05/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-QTKD 

190 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Thanh Phong;  

1976; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Diễm Thu; 

1984; Làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

38  

Võ Tấn Cường 

21/06/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-CNTT 

15/4 ấp Đông Huề , xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Võ Văn Bé Tư;  

1972; , làm vườn 

Nguyễn Thị Tím;  

1985;, làm vườn 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

39  

Nguyễn Thành Đạt 

01/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-QTKD 

25 ấp Đông Huề , xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thanh Phong;  

1977;  mua bán 

Võ Thị Trinh;  

1983;  mua bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

40  

Lê Hưng Thịnh 

03/09/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-CNTT 

137 A ấp Đông Huề 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Thành Hưng ;  

1976; làm ruộng 
 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

41  

Đặng Phước Thới 

28/05/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH-QTKD 

146 ấp Đông Huề , xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Đặng   Quốc Thắng, ;  

1981;   làm vườn 

Phạm Thị Thanh Nhân,;   

 1983,  làm vườn 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

42  

Huỳnh Hữu Nghĩa 

13/03/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

CĐ- Thiết kế 

183/4 ấp Đông Huề xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Huỳnh Văn Ngay; 

 1976;   làm ruộng 

Nguyễn Thị Thu Vân;  

1978;  làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

43  

Nguyễn Thanh Giàu 

27/03/2002 
CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C  

Sa Đéc 

32/1 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Thanh Nhàn;  

1974; Làm ruộng 

Trần Thị Thủy; 

1973; Làm ruộng 

  

44  

Nguyễn Anh Kiệt 

03/03/2002 
CCCD: 

SĐT: 

 Phục vụ bàn 

Nhà hàng, 

Q3. 

TPHCM 

77 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 8 

Nguyễn Thanh Tuyền; 

1979 ;  Làm thuê 

Lê Thị Ngọc Giàu;  

1982; Công nhân 

  

45  
Nguyễn Thành Nhân 

17/02/2003 
CCCD: 

Công nhân 

P3,Q12 

TPHCM 

93/1 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 10 

Nguyễn Văn Hậu;  

1980; Làm vườn 

Phan Thị Tô Ni;  
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SĐT: 1982; Làm vườn 

46  

Trần Văn Sang 

14/02/2003 
CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Hãng mì 

Khang Thái 

H. Bình 

Thạnh 

TPHCM 

148 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 8 

Trần Văn Nan;  

1970; Làm thuê 

Nguyễn Thị Thúy An; 

1982; Làm thuê 

  

47  

Đỗ Thanh Phong 

09/5/2003 
CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
02 ấp Đông Huề, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Đỗ Thanh Bình;  

1975; Làm vườn 

Nguyễn Thị Kim Thanh; 

1976; Buôn bán 

  

48  

Khai Quang Vinh 

08/12/2003 
CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

184/1 ấp Đông Huề, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Khai Văn Bầu; 

1969; Làm vườn 

Tô Thị Khen;  

1966; Làm vườn 

  

49  

Võ Việt Hưng 

24/04/2004 
CCCD: 

SĐT: 

Làm thuê 

Ở nhà 

135/3 ấp Đông Huề , 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 8 

Võ Văn Kiệt; 

 1983;  làm vườn 

Bạch Thị Tuyết Loan;  

1984;  làm vườn 

  

50  

Lê Đức Anh 

18/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Thành phố 

Vũng Tàu 

166 ấp Đông Huề , 

xã Tân Khánh Đông Trung nông 9 

Lê Hữu Hiếu;  

1983; làm thuê 

Trần Thị Kim Huệ; 

 1985 , làm thuê 

  

51  

Trần Minh Hoài 

23/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

H.Bình 

Chánh 

TPHCM 

64/6 ấp Đông Huề , 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

9 Trần Quan Phương,; 

1981;  Công Nhân 

Nguyễn Thị Bích Tuyền;  

1981; Công nhân 

  

52  

Hà Minh Phước 

01/09/2004 

CCCD: 

SĐT: 

làm vườn 
Ở nhà 

190/1A ấp Đông Huề , 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

9 Hà Minh Sơn; 

 1974, làm vườn 

Nguyễn Thị Loan; 

1973;  làm vườn 

  

53  

Trần Dĩ Khang 

03/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

Học 

Sinh 

79/1  ấp Đông Huề , 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 11 

Trần Minh Hiền,  

1972, công nhân 

Võ Thị Bích Liểu,  

1973, mua bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 
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54  

Trần Dương Tấn Phát 

16/12/1996 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

47,ấp Đông Khánh,   

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- Công 

thương 

Trần Văn Hòa; 

1973; Công nhân 
Dương Thị  Huyền Linh; 

1975; Công nhân 

  

55  

Lê Hoài Nhân 

14./6/1996 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Công ty thực 

phẩm; Q2. 

TPHCM 

16,ấp Đông Khánh, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- CNTT 

Lê Ngọc Trường; 

1966; Làm ruộng 
Lê Thị Kim Vân; 

1966; Làm ruộng 

  

56  

Lê Minh Quang 

05/9/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

 

TP-HCM 

145/1, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH -CNTT 

Lê Quang Của; 

1964; Công nhân 

Huỳnh Thị Tú; 

1966; Công Nhân 

  

57  

Hà Minh Hiếu 

01/01/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Bảo trì Ô tô 

Vĩnh Long 

03/9, ấp Đông Khánh, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- SPKT 

Hà Minh Hùng 

1966; Làm vườn; 

Dương Lê Cúc; 

1970; Làm vườn 

  

58  

Huỳnh Nguyễn Lâm 

Khang 

04/9/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

TP-HCM 

368, ấp Đông Khánh, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH -QL – 

TN- MT 

 

Huỳnh Văn Năng; 

1972; Công nhân 

Nguyễn Thị Tuyết; 

1975; Công nhân 

  

59  

Nguyễn Thế Bình 

09/11/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Công ty dệt 

vải  

Bình Dương 

210/1, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Thế Thanh; 

1963; Làm ruộng 

Trần Thị Em; 

1965; Làm ruộng 

  

60  

Lưu Hữu Tài 

08/7/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

117, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Lưu Hữu Lộc 

1975; Làm vườn 

Trần Thị Nga 

1981; Nội trợ 

  

61  

Hà Minh Thuận 

31/12/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

P1. TP- 

Vĩnh Long 
03/8, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- KT 

Phần mềm 

Hà Minh Tâm; 

1973; Làm vườn 

Võ Thị Nha 

1974; Làm vườn 
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62  

Trần Tuấn Đạt 

05/06/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q2. 

TPHCM 

266, ấp Đôngxã Tân 

Khánh ĐôngTKĐ 
Trung nông 

12 

CĐ-

CNKTÔTô 

 

Trần Minh Tuấn 

1971; Công nhân 

Huỳnh Thị Huyền; 

1971; Nội trợ 

  

63  

Đinh Vĩnh Kỳ 

03/06/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
179, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-Công 

tác xã hội 

 

Đinh Phước Sang; 

1975; Làm ruộng 

Trần Thanh Trúc; 

1978; Làm ruộng 

  

64  

Lê Thắng Lộc 

28/4/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q. 12 

TPHCM 

200A, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

CĐ- điện 

lạnh 

 

Lê Cao Thành; 

1977; Công nhân 

Nguyễn Thị Lệ; 

1978; Nội trợ 

  

65  

Nguyễn Văn Hải 

28/02/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Làm thuê  

Q.8 

TPHCM 

165, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Văn Long; 

1971; Làm thuê 

Nguyễn Thị Út; 

1967; Làm thuê 

  

66  

Hà Nhựt Duy 

02/05/2000 

CCCD: 

SĐT: 

 

Làm thuê  

Q.6 

TPHCM 

166, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Bình Dương 

1969; Mua bán 

Hà Thị Phương; 

1971; Nội trợ 

  

67  

Nguyễn Phạm Hoàng 

Anh Duy 

09/05/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN-SĐ 

207/1,  ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Văn Tô; 

1971; Mua bán 

Phạm Thị Lệ Hằng; 

1971’; Mua bán 

  

68  

Huỳnh Ngọc Hiếu 

25/10/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN-SĐ 

210/3A, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Huỳnh Ngọc Em 

1967; Làm ruộng 

Hà Thị Chân; 

1967; Làm ruộng 

  

69  

Nguyễn Hoài Phúc 

07/9/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Lơ xe 

Ở nhà 

 

187/1, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Hữu Phước 

1983; Làm ruộng 

(Chết); Phạm Thúy Diễm; 

1983; (chết) 
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70  

Lin Nhựt Tân 

25/07/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

nhà hàng 

TPHCM 

173, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 10 

Lin Chun Hsien; 

1958; Công  nhân 

Đinh Hồng Phượng; 

1977; Công nhân 

  

71  

Lê Duy Khánh 

04/05/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

H. Bình 

Chánh 

TP HCM 

20A6,  ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Thanh Lâm; 

1982; Công nhân 

Lê Thị Thu Thủy; 

1983; Nội trợ 

  

72  

Nguyễn Phước Sang 

04/09/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN-SĐ 

225, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 8 

Nguyễn Văn Lực 

1969; Làm ruộng 

Trần Thị Diễm 

1975; Công nhân 

  

73  

Châu Phát Đạt 

11/01/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

298, ấp Đông 

Khánh, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Châu Văn Sen; 

1977; Buôn bán 

Huỳnh Thị Ngọc Diệp; 

1976; Buôn bán 

  

74  

Hà Gia Bảo 

24/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 
210/2,  ấp Đông 

khánh , xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Hà Viễn Đông; 

1979; làm ruộng 

Lê Thị Ân; 

1981; làm thuê 

  

75  

Phạm Thanh Tuấn 

22/10/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 
210/4, ấp Đông 

khánh , xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Phạm Hoài Thanh, 

1976; làm ruộng 

Hồ Thị Dung; 

1974; làm ruộng 

  

76  

Lê Trung Kiên 

10/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

90, ấp Đông khánh , 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Văn Thi, 

1978; hoa kiểng 

Nguyễn Ngọc Bảy; 

1980; thơ may 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

 

77  

Võ Thành Nghĩa 

03/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 108, ấp Đông khánh 

, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Võ Thành Nhân; 

1977; làm ruộng 

Trần Thị Trúc Ly; 

1980; công nhân 

 

 

 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 
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78  

Nguyễn Tấn Tài 

24/09/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 
118/1A, ấp Đông 

khánh , xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Văn Bé Chính; 

1971; làm ruộng 

Trần Thị Lệ; 

1974; làm ruộng 

  

79  

Đào Tấn Phát 

14/10/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

124, ấp Đông khánh 

, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Đào Chí Trung; 

1976; tài xế 

Trần Thị Mộng Nhung; 

1974; nội trợ 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

80  

Phạm Duy  Nam 

22/10/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 
47/4B, ấp Đông 

khánh , xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 8 

Phạm Văn An, 

1977; Làm ruộng 

Phạm Thị Phương; 

1996; Làm ruộng 

  

81  

Nguyễn Hoàng Khang 

16/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

139/1,  ấp Đông 

khánh , xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Trường Sơn 

1973; làm ruộng 

Nguyễn Thị Cẩm Hằng; 

1975; làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

82  

Đinh Nhựt Tiến 

02/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Buôn bán 

Ở nhà 
174, ấp Đông khánh 

, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Đinh Hữu Lợi, 

1978; Buôn bán 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên; 

1985; buôn bán 

  

83  

Trần Khánh Duy 

02/11/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

189/2, ấp Đông 

khánh , xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Trần Văn Cảnh, 

1967; làm ruộng 

Phạm Thị Tuyền; 

1973; làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

84  

Châu Hữu Hậu 

18/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN-SĐ 
160, ấp Đông khánh 

, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Châu Hữu Hiền; 

1975; công nhân 

Phạm Kim Oanh; 

1981; công nhân 

  

85  

Nguyễn Thanh Thống 

20/9/1997 
CCCD: 
SĐT: 

Nhân viên, 

Q, Ninh Kiều 

TP- CT 

45/2,ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH-CNTT 

Nguyễn Thanh Hồng; 

1972; Thợ hồ 
Nguyễn Thị Bình;  

1972; Công nhân 

 

 

  

86  Nguyễn Hoài Phong Công nhân 51/1,ấp Đông Quới, Trung nông 12 Nguyễn Văn Nhã;   
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03/10/1997 

CCCD: 
SĐT: 

Bảo trì điện, Q 

12. 

TPHCM 

xã Tân Khánh Đông ĐH-CNTP 1978; Làm ruộng 
Nguyễn Thị  Kim Tuyết; 

1976;  Làm ruộng 

87  

Lê Vũ  Hoàng Nam 

06/6/1997 

CCCD: 
SĐT: 

Nhân viên 

Xây dựng, Q, 2 

TP-HCM 

92/1,ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- xây 

dựng 

Lê Vũ Hoàng Phương 

1975; Làm ruộng 
Nguyễn Thị Hồng Duyên; 

1975; Làm ruộng 

  

88  

Trần Bảo An 

08/6/1998 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

137,ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH- CNĐT 

Trần Ngọc Anh; 

1976; Buôn bán 

Phạm Thị Hồng; 

1973; Buôn bán 

  

89  

Hà Thư Hoàng 

07/10/1999 

CCCD: 
SĐT: 

Làm thuê 

Ở nhà 
161, ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Hà Minh Hiếu; 

1973; Công nhân 
Đào Thị Kim Trinh; 

1976; Công nhân 

  

90  

Huỳnh Tuấn Kiệt 

27/7/1999 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

81, ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- CNTT 

 

Huỳnh Văn Mười; 

1973; Làm vườn 

Trần Thị Thái; 

1975; Làm vườn 

 
Mới ra 

trường 

91  

Trần Hoàng Sang 

03/02/2000 

CCCD: 
SĐT: 

 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

01 ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- Khoa 

học đất 

 

Trần Phạm Thi; 

1977; Công nhân 
Huỳnh Thị Mỹ Linh; 

1978; Làm thuê 

 
Mới ra 

trường 

92  

Phan Sĩ Hùng 

30/01/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 
40/2 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

CĐ-Trồng 

Trọt 

Phan Văn Phú; 

1969; Làm ruộng 

Lê Thị Đào; 

1969; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

93  

Lê Thanh Nam 

10/03/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 
98 ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-ÔTÔ 

 

Lê Thanh Hải; 

1974; Làm vườn 

Trần Thị Mỹ; 

1977; Làm vườn 

 
Mới ra 

trường 

94  
Lê Thanh Bảo 

01/03/2000 

 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

208/1 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

CĐ-ÔTÔ 

 

Lê Văn Trung; 

1972; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Chi 
 

Mới ra 

trường 
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1978; Làm ruộng 

95  

Nguyễn Ngọc Bé Hải 

22/07/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 
28 ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-ÔTÔ 

 

Nguyễn Hữu Thái; 

1968; Làm thuê 

Trần Thị Chi; 

1970; Làm thuê 

 
Mới ra 

trường 

96  

Nguyễn Tuấn Long 

24/05/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 29 ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- 

Sư phạm 

ngoại ngữ 

 

Nguyễn Bảo Thiện; 

1976; Công nhân 

Trần Thị Hoa; 

1976; Nội trợ 

 
Mới ra 

trường 

97  

Lê Minh Phụng 

28/02/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 151/1 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH-CN Đ 

Tử 

Lê Thanh Minh; 

1966; Mua bán 

Phạm Ngọc Đẹp; 

1968; Mua bán 

 

 
Mới ra 

trường 

98  

Khưu Quốc Hưng 

19/09/2001 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 
81 ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- CNĐT 

 

Khưu Song Hiệp; 

1973; Kinh doanh 

Huỳnh Thị Bé Tám; 

1969; Buôn bán 

 
Mới ra 

trường 

99  

Lê Hồ Ngọc Chiến 

18/10/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Công nhận, 

Q, Bình Tân 

TP-HCM  

 

212/3 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

CĐ- TT 

Lê Văn Hưng; 

1972; Tài xế 
Nguyễn Thị Hoàng; 

1979; Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

100  

Trương Đại Thành 

17/02/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Công nhân 

H. Hốc Môn, 

TPHCM 

 

49/1 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Trương Văn Khén; 

1970; Làm vườn 

Trần Thị Phúc Châu; 

1978; Công nhân 

 

(cha 

bệnh 

thận mãn 

tính) 

101  

Lưu Thanh Sang 

08/11/2000 

CCCD: 
SĐT: 

Công nhân 

Q7. 

TPHCM 

124/12 ấp Đông 

Quới, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 10 

Lưu Thanh Điền; 

1978; Công nhân 

Phan Thị Mỹ Lệ; 

1981; Công nhân 

  

102  

Nguyễn Văn Đạt 

19/12/2001 

CCCD: 

Công nhân 

KCN C  

Sa Đéc 

89 ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 8 

Nguyễn Văn Dũng; 

1964; Làm ruộng 

Võ Thị Hà; 
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SĐT: 1967; Làm ruộng 

103  

Lê Minh Quân 

07/05/2001 

CCCD: 
SĐT: 

Làm thuê 

Ở nhà 

40 dãy A5 ấp Đông 

Quới, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 11 

Lê Minh Hải; 

1979; Công nhân 

Ngô Thị Diệu Hiền; 

1981; Nội trợ 

  

104  

Nguyễn Văn Vũ 

07/12/2002 

CCCD: 
SĐT: 

Nhân viên 

Bách hóa 

xanh, Sa Đéc 

114 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Vũ Dũng; 

1963; (Chết) 

Nguyễn Thị Quí; 

1964; Buôn bán 

  

105  

Đỗ Minh Nhựt 

20/03/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH- CNTT 

2021-2025 

29/1 ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Đỗ Thanh Tuấn; 

1976; Làm ruộng 

Lê Thị Kim Phượng; 

1972; Làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

106  

Trần Hữu Chiến 

21/8/2003 

CCCD: 
SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
216 ấp Đông Quới, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Trần Hữu Hoàng; 

1975; Làm vườn 

Ngô Thúy Em; 

1975; Làm vườn 

  

107  

Huỳnh Hoàng Sơn 

27/07/2004 

CCCD: 
SĐT: 

Làm thuê 

ở nhà 

62/4 Ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Huỳnh Phước Hải;.  

1981; Làm thuê 

Đặng Thị Tiền;  

1981; làm thuê 

  

108  

Mai Thành Phong 

15/10/004 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

08/1 Ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Mai Văn Phương; 

1973; thợ hồ 

Châu Ngọc Vân;  

1978; Làm Thuê 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

109  

Lê Hữu Duy 

24/12/2004 

CCCD: 
SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

110 Ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Hữu Nghị; 

1980; làm vườn 

Bùi Thị Ven, 

1985; làm vườn 

 

 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

110  

Lê Lâm Anh Hào 

12/09/2004 

CCCD: 
SĐT: 

Làm thuê 

Ở nhà 

149/2 Ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Lê Văn  Thành; 

1984; làm thuê 

Lâm Thị Dư; 

1985; Làm thuê 

  



 15  

111  

Nguyễn Võ Hải Đăng 

12/04/2004 

CCCD: 
SĐT: 

 

Phụ giúp gia 

đình 

146 Ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Văn Công;  

1977; Làm thuê 

Võ Thị Ngọc Diễm;  

1978; làm thuê 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

112  

Nguyễn Hà Thái Phúc 

02/10/2004 

CCCD: 
SĐT: 

 

Phụ giúp gia 

đình 

161 Ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Văn Thắng;  

972; , tài xế 

Hà Như Lan Phường; 

1976; công nhân 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

113  

Trịnh Ngọc Đường 

18/09/2004 

CCCD: 
SĐT: 

 

Phụ giúp gia 

đình 

162 Ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trịnh Quốc Vương;  

1968; Làm thuê 

Nguyễn Thị Thúy; 

1967; hoa kiểng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

114  

Trần Văn Ngọc Hiếu 

01/04/2004 

CCCD: 
SĐT: 

Làm thuê 

Ở nhà 

50 Ấp Đông Quới, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Trần Ngọc Phước, 1974;  

(chết) 

Trương Thị Kim Dung;  

1971; làm thuê 

  

115  

Nguyễn Hùng Thịnh 

05/07/2004 

CCCD: 
SĐT: 

 

 

Làm vườn 

ở nhà 

53/1 Ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thế Hùng;  

1972; bảo vệ 

Lê Thị Út; 

1973; hoa kiểng 

  

116  

Kiều Minh Quân 

03/08/2004 

CCCD: 
SĐT: 

 

 

Phụ giúp gia 

đình 

39 lô A5 Ấp Đông 

Quới, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Kiều Văn Năm; 

1962; làm thuê 

Bùi Thị Ngọc Hiệp; 

19 66; làm thuê 

  

117  

Võ Quốc Tài 

12/02/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

75/2 Ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Võ Hòa Tân; 

 1963; Làm thuê 

Phạm Thị Thúy Phượng; 

1970;  Làm thuê 

 

 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

118  

Nguyễn Phước Hòa 

23/02/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

117 Ấp Đông Quới, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Tiến Phương;  

1979; làm vườn 

Trần Thị Phượng Linh; 

1980;  làm vườn 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

119  Võ Trường Quí Phụ giúp gia 157 Ấp Đông Quới, Trung nông 12 Võ Duy Quân,  Chưa có 
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18/02/2004 

CCCD: 

SĐT: 

đình xã Tân Khánh Đông 1972; Hoa kiểng 

Trần Thị Mai;  

1977;  hoa kiểng 

giấy xác 

nhận 

120  

Nguyễn Văn Tháng 

16/06/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ờ nhà 

 

76 ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- C Khí 

Nguyễn Văn Dũng 

1969; Làm thuê 

Nguyễn Thị Tư; 

1972; Buôn bán 

  

121  

Hoàng Minh Nhựt 
10/11//1997 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ờ nhà 

 

88A, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

CĐ-CNÔTô 

Hoàng Văn Long; 

1966; Buôn bán 

Trần Thị Kim Anh; 

1978; Buôn bán 

  

122  

Lê Minh Châu 

07/5/1997 

CCCD: 

SĐT: 

nhân viên 

Chuyển phát 

nhanh 

TP CT 

33, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- Xây 

dựng 

Lê Thanh Tuyền 

1973; Công an 

Trương Thị Loan; 

1976; Công nhân 

  

123  

Tống Chí  Thành 

01/7/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Chuyển phát 

nhanh 

TP CT 

202, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH- QTKD 

Tống Trí Toàn 

1969; Thợ cơ khí 

Trần Ngọc Hà; 

1965; Nội  trợ 

  

124  

Trần Hữu Chế Thanh 

05/7/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Q.2, 

TPHCM 

211, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH-DVDL 

Trần Văn Phước 

1964; Buôn bán 

Lê Thị Mười; 

1964; Buôn bán 

  

125  

Chu Minh Tâm 
09/01/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

177, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH-CNTP 

Chu Xuân Hùng; 

1962; Buôn bán 

Nguyễn Thị Viếng; 

1970; Buôn bán 

 

 

 

  

126  

Nguyễn Thành An 

14/5/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

119/1, ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thành Tài; 

1969; Công nhân 

Võ Bích Ngọc; 

1969; Công nhân 

  

127  Nguyễn Lê Sơn Nhân viện 193/1, ấp Khánh Trung nông 12 Nguyễn Văn Thành;   
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10/06/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Nhà hàng, 

Q.3 

TPHCM 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
CĐ-QT 1967; Làm vườn 

Lê Thị Mỹ; 

1969; Làm vườn 

128  

Nguyễn Hoài Nhân 

04/11/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

126/2, ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

9 

CĐ-điện 

Nguyễn Văn 

Nhinh; 

1958; Làm vườn 

Phan Thị Mỹ Kiều; 

1961; Làm vườn 

  

129  

Nguyễn Duy Phương 

08/11/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

 Sa Đéc 

 

42/1 ấp Khánh 

Hòa,xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Trường Hận; 

1978; Công nhân 

Lê Thị Phượng; 

1980; Công nhân 

 
(có vợ,01 

con) 

130  

Lâm Hoàng Tỷ 

25/06/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Hãng thép  

Q. 8; 

TPHCM 

98, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Lâm Hoàng Dũng; 

1976; Công nhân 

Phan Thị  Hồng  Ngọc 

1979;  Công nhân 

  

131  

Trương Công Thành 

13/09/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

 Ở nhà 

118/3, ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-Cơ khí 

Trương Công Định; 

1974; Làm vườn 

Lê Thị Trúc Phương; 

1978; Buôn bán 

  

132  

Lê Trần Đông 

11/11/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

184A, ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CNTT 

Lê Văn Thịnh; 

1968; Thợ sữa điện tử 
Trần.Thị Linh Tuyền; 

1968; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

133  

Nguyễn Hoàng Tuấn 

15/3/1999 

CCCD: 

SĐT: 

TT-YTế 

P1, Sa Đéc 
116, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 
12 

ĐH-HC 

Nguyễn Văn Út; 

1968; Làm vườn 

Phạm Thị Thu Hồng; 

1973; Làm vườn 

 

 

  

134  

Phạm Minh Hoàng 

13/11/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

63/1, ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-Triết 

học 

Phạm Chiến Thắng; 

1962; Công nhân 

Võ Thị Kim Hồng; 

1973; Công nhân 

 
Mới ra 

trường 

135  Đặng Hoài Lâm Công Nhân 263 ấp Khánh Hòa, Trung nông 12 Đặng Văn Thành;   
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05/06/2000 

CCCD: 

SĐT: 

P1, Sa Đéc xã Tân Khánh Đông CĐ-ĐT 1974; Công nhân 
Nguyễn Thị Mỹ Châu; 

1976; Công nhân 

136  

Huỳnh Ngọc Dinh 

14/02/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

284/1 ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- Kinh tế 

 

Huỳnh Văn Đó 

1968; Mua bán 

Trịnh Thị Mỹ Hiền 

1971; Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

137  

Trần Chí Chơn 

19/09/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

163/1 ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- Điện 

 

Trần Chí Hiếu; 

1975; Mua bán 

Nguyễn Thị Thủy; 

1973; Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

138  

Trịnh Ngọc Kim Long 

16/07/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

236A ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-QTKD 

 

Trịnh Ngọc Hiếu 

1975; Công nhân 

Trần Thị Tuyền; 

1974; Công nhân 

 
Mới ra 

trường 

139  

Lê Cao Nam 

20/01/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
316 ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 10 

Lê Cao Thống; 

1976; Mua bán 

Cao Kim Châu; 

1979; Mua bán 

  

140  

Trần Duy Phong 

20/.9/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

362/2 ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 11 

Trần Thanh Liêm; 

1976; Mua bán 

Lưu Thị Bé Ba; 

1977; Mua bán 

  

141  

Nguyễn Chấn Dương 

03/03/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

95 ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- 

KTÔTÔ 

 

Nguyễn Văn Út; 

1972; Hoa kiểng 

Hồ Thị Minh Phụng; 

1973; Nội trợ 

 

 

 

  

 

Mới ra 

trường 

 

142  

Nguyễn Lê Giang 

16/5/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

193/1, ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 10 

Nguyễn Văn Thành; 

1976; Làm vườn 

Lê Thị Mỹ; 

1977; Làm vườn 

  

143  Huỳnh Phước Tài Công nhân 266/1 ấp Khánh Trung nông 9 Huỳnh Văn Luốt;   
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13/04/2002 

CCCD: 

SĐT: 

KCN C 

Sa Đéc 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 

1973; Công nhân 

Trần Lệ Thủy; 

1972; Công nhân 

144  

Phạm Thạch 

05/07/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
357 ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Phạm Thành Nhân; 

1972; Làm vườn 

Huỳnh Thị Minh Thư; 

1983; Làm vườn 

  

145  

Nguyễn Văn Trí 

13/08/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

283/1 ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Văn Ba; 

1977; Làm ruộng 

Trần Thị Mỹ Linh; 

1976; Làm ruộng 

  

146  

Phan Văn Ty 

19/11/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
63/3 ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Phan Ru Bi 

1972; Làm vườn 
Nguyễn Thị Kim Duyên; 

1973; Làm vườn 

  

147  

Lê Tấn Tới 

24/11/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
31/4 ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Lê Hoàng Nghĩa 

1965; Làm vườn 

Trần Thị Mỹ Hiệp; 

1970; Làm vườn 

  

148  

Nguyễn Thành Công 

29/11/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN 

Sa Đéc 

52 ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Cao Tăng Kim Hồng; 

1970; Nội trợ 
  

149  

Lê Nguyễn Thái Dương 

12/01/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 

240/9 ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Lê Long Hồ; 

1973; Làm ruộng 

Nguyễn Thùy Linh; 

1973; Làm ruộng 

 

 

 

  

150  

Nguyễn Văn Lộc 

25/02/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
94/1  ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Quốc Thắng; 

1980; Làm vườn 

Lê Thị Tuyết Hồng; 

1980; Làm vườn 

  

151  Nguyễn Tuấn Kiệt Làm thuê 240/8 ấp Khánh Trung nông 10 Nguyễn Tấn Lợi;   
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10/3/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Ở nhà Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
1978; Làm thuê 

Nguyễn Thị Dung; 

1979; Làm thuê 

152  

Lê Đức Tín 

27/06/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Học nghề 

P1,Sa Đéc 

228/2 ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 10 

Lê Văn Đại; 

1972; Buôn bán 

Phạm Ngọc Mỹ; 

1973; Buôn bán 

  

153  

Đỗ Minh Duy 

30/06/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

26 ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 11 

Đỗ Văn Hiệp; 

1958; Làm vườn 

Trần Thị Xuân Mai; 

1968; Thợ may 

  

154  

Đinh Vũ Hoàng Trung 

17/03/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

384 ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Đinh Văn Cường; 

1968; Công nhân 

Trần Thị Kim Cương; 

1973; Công nhân 

 

 

155  

Nguyễn Quang Thứ 

19/08/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q.8; 

TP-HCM 

35/1 ấp Khánh Hòa, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Nguyễn Quang Trung; 

1974; Làm vườn 

Trương Thị Thu Nga; 

1975; Làm vườn 

  

156  

Lê Hiệp Hưng 

19/09/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

135/1A ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Lê Hoàng Hiệp 

1967; Công nhân 

Lê Thị Thu Thảo; 

1972; Công nhân 

 Chưa có 

giấy xác 

nhận 

157  

Huỳnh Văn Quy 

13/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Tiếp viên cà 

fe P1 Sa Đéc 

Ở nhà 

67/1Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Huỳnh Văn Nghĩa; 1983; 

hoa kiểng. 

Trần Bích Thủy; 

 1976; hoa kiểng 

  

158  

Phạm Hoàng Minh 

01/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

290 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Phạm Hoàng Anh; 1965; 

(Chết) 

Lê Thị Trang; 

 1968; Làm vườn 

  

159  

Trần Hiếu Thuận 

20/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Học nghề sửa 

xe ô tô; Q.6; 
TPHCM 

 

174/1 Ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 9 

Trần Thanh Hiếu; 1979; 

hoa kiểng 

Đặng Thị Ngọc Hiền, 

1987; nội trợ 
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160  
Lê Thái Toàn 

02/03/2004 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

53 Ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Đình Thái;  

1977; hoa kiểng 

Nguyễn Thị Tuyết Mai; 

1978; hoa kiểng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

161  

Phạm Văn Huy 

11/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 

72/1 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Phạm Văn Tuấn; 

 1975; hoa kiểng 

Trần Thùy Linh, 

1978; hoa kiểng 

  

162  

Nguyễn Chí Bảo 

24/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

270 Ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Văn Sĩ;  

1976; hoa kiểng 

Lê Thị Ngọc Huệ, 

1976; Công Nhân 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

163  

Trần Minh Luân 

01/10/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Học nghề sửa 

xe 

P1. Sa Đéc 

293/1 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Thanh Tùng; 

1980; làm ruộng 

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt; 

1985; làm ruộng 

  

164  

Trần Vũ khánh Vương 

07/09/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

239/5 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Trần Trí Dũng, 

1983; phụ hồ 

Trịnh Thị Mai Liểu, 

1985; mua bán 

  

165  

Trần Văn Tuấn Khoa 

15/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

319 Ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Văn Quang; 

 1982; làm thuê 

Nguyễn Thị Thúy Em; 

1986; công nhân 

  

166  

Trần Thanh Nam 

23/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
245/1 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Thiện Trung; 

 1974; làm ruộng 

Lê Thị Phượng; 

 1974; làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

167  

Nguyễn Hồng Phúc 

28/03/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
162/2 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thanh Sơn, 

1984; Công nhân 

Nguyễn Thị Bạch Ngọc; 

1984; buôn bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

168  

Trịnh Hoàng Quân 

19/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
236 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Trịnh Ngọc Thảo;  

1977; công nhân 

Huỳnh Thị Cẩm Hồng; 

1980; nội trợ 

 
Chưa có 

giấy xác 

nhận 
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169  

Nguyễn Tấn Kiệt 

01/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

Công Nhân 
20/2 Ấp Khánh Hòa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn An Hòa,  

1973, Chạy xe pa gát 

Huỳnh Thị Thảo,  

1977, buôn bán 

  

170  

Trần Thanh Nguyên 

29/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

 

Học sinh 

293/2 Ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 11 

Trần Tấn Nghĩa,  

1979, hoa kiểng 

Lê Thị Kim Thủy,  

1980, hgoa kiểng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

171  

Nguyễn Phi Anh 

14/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

Học sinh 

171/4 Ấp Khánh 

Hòa, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 11 

Nguyễn Thanh Nhã,  

1978, hoa kiểng 

Nông Thị Kim Nhung, 

1977, hoa kiểng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

172  

Nguyễn Tấn Kiệt 

01/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

20 Ấp Khánh Hòa, xã 

Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn An Hoà; 

1973; Công nhân 

Huỳnh Thanh Thảo; 

1977; Công nhân 

  

173  

Lê Bá Đăng Khoa 

24/12/1996:  

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Công ty bia 

Chi nhánh ở 

Hồng ngự 

ĐT 

155, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- CNTP 

Lê Bá Hồ; 

1970; Làm vườn 

Nguyễn Thị Thúy  Hằng; 

1963; Nội trợ 

 

 

  

174  

Phan Văn Vàng 

30/8/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Nhà hàng 

Q1. 

TPHCM 

115, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- Du lịch 

Phan Văn Hận; 

1962; Làm ruộng 

Lê  Thị  Út; 

1964; Làm ruộng 

 

Xuất 

khẩu 

nhật 

175  

Phạm Phú Thuận 

10/01/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

 

439A, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- KH cây 

trồng 

 

Phạm Văn Huệ; 

1963; (chết) 

Lê Thị Thanh Nga; 

1967; Giáo viên 

  

176  

Trương Vô Kỵ 

06/3/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

329/1, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-Đ tử 

Trương Quốc Dũng; 

1961; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Kim Hà; 

1962; Làm ruộng 
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177  

Trần Thanh Hoàng 

15/6/1998 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Xe Phương 

Trang 

TP Vĩnh Long 

192, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- kế toán 

Trần Thanh Hùng 

1970; Làm ruộng 

Phạm Thị Diễm; 

1972; Làm ruộng 

  

178  

Lê Nguyễn Ngọc Thắng 
27/11/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

306/1, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH  - GTVT 

 

Lê Ngọc Hạnh; 

1973; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Hiền; 

1972; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

179  

Huỳnh Bảo Anh 

10/11/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

438, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- CNTT 

 

Huỳnh Văn Hiệp; 

1973; Làm ruộng 

Võ Thị Ánh Tuyết; 

1974; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

180  

Nguyễn Văn An 

24/10/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

312/1, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- Nông 

nghiệp 

 

Nguyễn Văn Thiệp; 

1979; Buôn bán 

Phạm Thị Bích Liên; 

1978; Buôn bán 

 
Mới ra 

trường 

181  

Phạm Hoàng Khang 

27/9/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

126/1, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- Chăn 

nuôi thú y 

 

Phạm Anh Kiệt; 

1974; Buôn bán 

Hồ Thị Phương; 

1973; Thợ may 

 

 

 
Mới ra 

trường 

182  

Đỗ Thành Tài 

19/9/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

208, ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-QTKD 

 

Đỗ Văn Long; 

1968; Buôn bán 

Huỳnh Thị Phương Thảo; 

1968; Buôn bán 

 
Mới ra 

trường 

183  

Nguyễn Thành Nhân 

19/02/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

33/3 ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-CNTT 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 

1972; Mua bán 

Phan Thị Thu; 

1973; Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

184  

Nguyễn Hồng Phúc 

19/03/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
161 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- QTKD 

 

Nguyễn Thanh Hậu 

1978; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Thanh Thúy; 

1960; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

185  Lý Lê Đặng Hoài Phụ giúp gia 97/1 ấp Khánh Trung nông 12 Lý Bá Trung;  Mới ra 
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15/08/2000 

CCCD: 

SĐT: 

đình Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
ĐH- Kiểm 

toán 

 

1975; Tài xế 

Lê Thị Kim Hằng; 

1975; Công nhân 

trường 

186  

Bùi Minh Hoàng 

25/10/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
435 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-KT Ô 

Tô 

 

Bùi Phú Vĩnh; 

1972; Làm ruộng 

Võ Thị Thu; 

1969; Giáo viên 

 
Mới ra 

trường 

187  

Trương Nhựt Long 

05/07/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
365 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-Kỹ 

thuật điện 

 

Trương Nhựt Thanh; 

1977; Xây dựng 

Huỳnh Thị  Phượng; 

1983; Công nhân 

 
Mới ra 

trường 

188  

Phạm Phúc Hậu 

10/07/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
200 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-CNTT 

 

Phạm Tấn Phúc; 

1979; Mua bán 

Võ Thị Hường; 

1979; Nội trợ 

 
Mới ra 

trường 

189  

Nguyễn Phong Vũ 

11/03/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
144 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

CĐ-Ô Tô 

 

Nguyễn Bửu Châu; 

1975; Làm ruộng 

Trần Thị Thùy Linh; 

1978; Làm ruộng 

 

 

 

 
Mới ra 

trường 

190  

Nguyễn Minh Trường 

16/11/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
91 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 

12 

CĐ- Sư 

phạm 

 

Nguyễn Minh Phương; 

1977; Làm ruộng 

Nguyễn Thị  Ánh Nguyệt; 

1979; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

191  

Phạm Trần Tuấn An 

14/09/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

127/1 ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- Cơ khí 

 

Phạm Anh Tuấn; 

1974; Mua bán 

Trần Thị Lệ Hằng; 

1977; Mua bán 

 
Mới ra 

trường 

192  

Lê Khắc Gia Bảo 

11/7/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

449/1 ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 

12 

CĐ-CNÔTô 

 

Lê Khắc Sinh; 

1972; Thợ kiếng; 

Lê Thị Viên 

1972; Nội trợ 

 
Mới ra 

trường 

193  Lê Quốc Thái Công nhân 342 ấp Khánh Nhơn, Trung nông 12 Lê Văn Bảy;  Tay phải; 
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28/07/2000 

CCCD: 

SĐT: 

H. Bình 

Chánh 

TP-HCM 

xã Tân Khánh Đông 1970; Làm ruộng 

Võ Thu Thanh; 

1975; Làm ruộng 

6 ngón 

194  

Nguyễn Thanh Phong 

26/12/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

80 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Văn Hai; 

1966; Làm ruộng 

Dương Thị Vân; 

1967; Làm ruộng 

  

195  

Phạm Văn Hải 

02/05/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Làm vườn 

Ở nhà 
396 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 11 

Phạm Văn Tâm 

1973; Làm vườn 

Lê Thị Kim Thanh; 

1972; Làm vườn 

  

196  

Phạm Ngọc Đông 

16/12/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm thuê 

P1, Sa Đéc 

Rửa xe 

300 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Phạm Ngọc Hải; 

1979; Làm ruộng 

Võ Thị Bé Tiền; 

1983; Hoa kiểng 

  

197  

Trương Nhựt Tân 

21/04/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

365 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Trương Nhựt Thanh; 

1977; Thợ hồ 

Huỳnh Thị Phượng; 

1983; Công nhân 

 

 

 

  

198  

Nguyễn Văn Duy 

16/12/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ gia đình 

Ở nhà 

426/1 ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Văn Việt; 

1966; Làm thuê 

Bùi Thị Thu Trang; 

1978; Làm thuê 

 

Tay trái; 

2 ngón 

dính 

199  

Nguyễn Trường Giang 

13/11/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

315A ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Trí Tâm; 

1975; Làm ruộng 

Trần Thị Loan; 1973 

Làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

200  

Nguyễn Khánh Nghi 

10/01/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
213 ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thanh Tùng; 

1969; Dược sĩ 

Nguyễn Thị Bé Tám; 

1969; Dược sĩ 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

201  Bùi Quang Tỷ Sinh viên 436/1 ấp Khánh Trung nông 12 Bùi Quang Thanh Triết;  Chưa có 
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30/12/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 

1973; Kỹ sư điện 

Trần Thị Bảy; 

1976; Giáo viên 

giấy xác 

nhận 

202  

Cao Phú Túc 

25/01/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Làm hồ 

Ở nhà 
95,ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Cao Thế Danh 

1982; Công nhân 

Nguyễn Thị Kim Tuyền; 

1983; Công nhân 

  

203  

Đặng Minh Quân 

01/08/2003 

CCCD: 

SĐT: 

 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

34/1 ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Đặng Thị Huỳnh Nga; 

1985; Công nhân 
 

Cha, mẹ 

|(Ly dị) 

 

204  

Đặng Thành Khang 

08/07/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

98 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Đặng Văn Lắm; 

1967; Thợ hồ 

Võ Thị Bích; 

1971; Công nhân 

  

205  

Đặng Minh Tâm 

06/10/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

311 ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 9 

Đặng Văn Bảy; 

1965; Làm vườn 

Nguyễn Thị Bé; 

1971; Làm vườn 

 

 

 

  

206  

Nguyễn Văn Đạt 

17/08/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
397 ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Nguyễn Văn Cảnh; 

1969; ,Làm ruộng 

Trương Thị Thu Hà; 

1966; Làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

207  

Bùi Thế Vinh 

13/10/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

275/2 ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 

12 
Bùi Thế Hậu; 

1974; Làm thuê 

Phạm Thị Mỹ Hạnh; 

1980; Làm thuê 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận hộ 

cận 

nghèo 

208  

Trang Sĩ Nguyên Hản 

08/08/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

291A ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 

12 Trang Sĩ Thanh; 

1979; Làm vườn 

Lê Thị Ngọc Linh; 

1982;  L:àm vườn 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 
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209  

Nguyễn Đức Huy 

20/09/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
199 ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Nguyễn Thanh Lê; 

1976;  (Chết) 

Phạm Thị Kim Cương; 

1981; Kinh doanh 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

210  

Đào Thiên Hiểu Lợi 

11/05/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
307 ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Đào Thiên Đẩu; 

1966; Làm ruộng 

Hồ Mai Trang; 

1966; Công nhân 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

211  

Lê Minh Hy 

23/03/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 
21 ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 Lê Thành Nghĩa; 

1971; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Kim Loan; 

1976; Thợ may 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

212  

Phạm Quốc Vinh 

02/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

273 Ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 

12 Nguyễn Văn Toàn; 

1971;  làm ruộng 

Nguyễn Thị Tám; 

1975; làm ruộng 

 

 

 Chưa có 

giấy xác 

nhận 

213  

Đinh Văn Dĩ 

16/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN C 

Sa Đéc 

57 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Đinh Văn Hòa; 

1977; Làm ruộng 

Lưu Thị Bé Hai; 

1978; làm ruộng 

  

214  

Trần Hữu Có 

01/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

 

04 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 11/12 

Trần Phú  Dũng;  

1980  mua bán 

Nguyễn Thị Xuân Mai ,  

1981; mua bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

215  

Ngô Minh  Nhật 

31/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

 

06A Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 10 

Ngô Trọng Hiếu; 

1970; Mua bán 

Trần Thị Kiếu Oanh; 

1976; mua bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

216  

Nguyễn Hoài Anh Kiệt 

09/11/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

 

06 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Ngọc Thơ;  

1984; làm ruộng 

Nguyễn Ngọc Hương; 

1984; làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 



 28  

217  

Nguyễn Tấn Phát 

29/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

 

73 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thành Tấn;  

1969; hoa kiểng 

Hồ Thị Nhanh; 

1973; hoa kiểng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

218  

Phạm Quốc Thuận 

10/03/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân; 

KCN C; 

Sa Đéc 

124/3 Ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Phạm Quốc Hòa; 

1975; làm ruộng 

Nguyễn Thị Hiền; 

1973; làm ruộng 

 

 

219  

Lê Thanh Liêm 

29/9/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

 

164 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Thanh Trúc; 

1986; giáo viên 

Lê Kim Thu; 

1973; Nội trợ 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

220  

Tạ Minh Hậu 

25/11/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 
134 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Tạ Minh Cảnh; 

1973; làm ruộng 

Huỳnh Thanh Tâm; 

1973; làm thuê 

 

 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

221  

Lâm Tuấn Kiệt 

09/04/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân, 

xí nghiệp 

may 6; 

Sa Đéc 

249/3  Ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 
Trung nông 9 

Lâm Hữu Phúc; 

1981, thợ hồ 

Đặng Thị Hồng Gấm; 

1983; buôn bán 

  

222  

Nguyễn Hữu Thọ 

04/05/2004 

CCCD: 

SĐT: 

làm thuê 

Ở nhà 

324 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Hữu Tỵ; 

1978;  làm thuê 

Đặng Thị Tuyết Minh ; 

1985; làm thuê 

  

223  

Nguyễn Thái Toàn 

05/08/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

368  Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Thanh Tùng; 

1967; hoa  kiểng 

Nguyễn Hồng Loan; 

1982; hoa kiểng 

  

224  

Phạm Quốc Hùng 

06/5/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Hoa kiểng 

Ở nhà 

32 Ấp Khánh Nhơn, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Phạm Văn Bé ; 

1970;  Lam ruộng 

Nguyễn Thị Hằng; 

1970,  Làm ruộng 

  

225  Phan Thanh Hải làm ruộng 344/1Ấp Khánh Nhơn, Trung nông 9 Phan Văn Bé năm;   
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25/10/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Ở nhà xã Tân Khánh Đông 1970; làm ruộng 

Nguyễn Thị Anh; 

1975 làm ruộng 

226  

Nguyễn Phạm Bảo Minh 

05/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

Học sinh 

297/1 Ấp Khánh 

Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông 

Trung nông 11 

Nguyễn Tấn Tới,  

1981, giáo viên 

Phạm Thị Thúy Kiều,  

1975, Giáo viên 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

227  

Nguyễn Thanh Hiền 

01/12/1996 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân. 

P1. 

TP- Cao lãnh 

301/1, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- 

CNOTô 

Nguyễn Thanh Hải 

1968; Làm ruộng 

Tống Thị Phương Liên; 

1968; Làm ruộng 

  

228  

Lê Minh Ngọc 

27/8/1996 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Q2. 

TPHCM 

330A, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- TN-

MT 

Lê Minh Nhựt Tân 

1970; Làm vườn 

Lê Thị Thùy Linh; 

1969; Thợ may 

 

 

 

  

229  

Nguyễn Bá Thành 

17/01/1997 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

QL- linh kiện      

Ô tô 

Bình Dương 

393, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-

CNÔTÔ 

Nguyễn Bá Tân 

1970; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Hằng 

1969; Làm ruộng 

  

230  

Trương Tấn Lợi 

01/03/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên 

Q5. 

TPHCM 

96, ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH- CNTT 

Trương Văn Khải; 

1975; Làm ruộng 

Võ Thị Bích Phượng; 

1973; Làm ruộng 

  

231  

Hoàng Phúc Hậu 

05/12/1999 

CCCD: 

SĐT: 

 

 

Nhân viên, 

P1. TPVL 

414, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-CNTT 

 

Hoàng Thành Phương; 

1965; Làm ruộng 

Nguyễn Thanh Thúy; 

1975; Làm ruộng 

  

232  

Hàng Văn Ngọc Hiền 

11/05/1999 

CCCD: 

SĐT: 

 

Nhân viên; 

Q2. 

TPHCM 

290, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH- Kỹ thuật 

 

Hàng Hồng Hậu 

1974;  Làm ruộng 

Hồ Thị Kim Nga; 

1970; Làm ruộng 

  

233  Nguyễn Tiền Tài Làm ruộng 352, ấp Khánh Trung nông 9 Nguyễn Văn Thương;   
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26/12/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Ở nhà Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

1966; Làm ruộng 

Đỗ Thị Kim Phượng;  

1966; Làm ruộng 

234  

Nguyễn Hữu Lợi 

25/07/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

385A, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 
12 

CĐ 

Nguyễn Hữu Hạnh; 

1978; Làm ruộng 

Trần Thị Mộng Thường; 

1980; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

235  

Nguyễn Tấn Thành 

25/05/1999 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

200, ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 
12 

CĐ- nghề 

Nguyễn Văn Nà; 

1966; Công nhân 

Đỗ Thị Định; 

1973; Công nhân 

  

236  

Bùi Lê Nhựt Linh 

28/09/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 

52 ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Bùi Văn Bé 

1973; Làm ruộng 

Lê Thị Chính; 

1975; Làm ruộng 

 

 

 

  

237  

Nguyễn Minh Hiển 

10/07/2000 

CCCD: 

SĐT: 

 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

26 ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

ĐH-Dầu khí 

 

Nguyễn Văn Hùng; 

1970; Công nhân; 

Nguyễn Thị Lợi; 

1970; Nội trợ 

 
Mới ra 

trường 

 

238  

Lâm Tuấn Phi 

09/10/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN 

Sa Đéc 

67 ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 9 

Lâm Văn Út;  

1978; (Chết) 

Tống Thị Kiều; 

1978; Làm ruộng 

  

239  

Võ Tiền Đô 

02/11/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

Q. Bình Tân, 

TPHCM 

208/4 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Võ Văn Tài; 

1965; Làm ruộng 

Phạm Thị Nga; 

1968; Làm ruộng 

  

240  

Võ Tấn Phúc 

03/06/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

128/10 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

ĐH-TNMT 

 

Võ Đức Qui; 

1979; Làm ruộng 

Đỗ Thị Tố Lan; 

1978; Thợ may 

 
Mới ra 

trường 

241  Trần Lê Thành Đạt Phụ giúp gia 37 ấp Khánh Nghĩa, Trung nông 12 Trần Văn Hùng;  Mới ra 



 31  

29/07/2000 

CCCD: 

SĐT: 

đình xã Tân Khánh Đông ĐH-kỹ 

thuật Hàng 

Hải 

1968; Làm ruộng 

Lê Thị Bạch Trinh; 

1971; Nội trợ 

trường 

242  

Trương Phước Long 

08/09/2000 

CCCD: 

SĐT: 

Nhân viên; 

P1, Sa Đéc 

98 ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 

12 

CĐ- KT 

điện 

 

Trương Văn Giàu; 

1970; Làm ruộng 

Nguyễn Thị Sang; 

1974; Làm ruộng 

 
Mới ra 

trường 

243  

Nguyễn Văn Lời 

19/12/2001 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

399/1 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 

12 

CĐ-CN ô tô 

 

Nguyễn Văn Liền; 

1970; Làm thuê 

Nguyễn Thị Bé Tư; 

1971; Nội trợ 

 
Mới ra 

trường 

244  

Trần Trọng Phúc 

15/10/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 

252 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 9 

Trần Văn Tuấn; 

1971; Làm ruộng 

Võ Thị Thùy Linh; 

1975; Công nhân 

 

 

 

  

245  

Nguyễn Minh Phương 

10/12/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN 

Sa Đéc 

489/9 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Văn Tân; 

1973; Làm ruộng 

Trần Thị Hạnh; 

1972; Làm ruộng 

  

246  

Lê Trung Kiên 

20/10/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 

391 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Lê Phú Cường;  

1975; Làm ruộng 

Trần Thị Kim Hoàng; 

1982; Làm ruộng 

  

247  

Nguyễn Vĩnh Khang 

02/08/2002 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

ĐH- QLĐ Đai 
215 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Thanh Phú; 

1962; Mua bán; 

Nguyễn Thị Ngọc Thủy; 

1965; Mua bán 

 Chưa có 

giấy xác 

nhận 

248  

Lê Trung Tính 

09/06/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Sinh viên 

106 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Lê Hữu Thành; 

1980; Làm ruộng; 

Nguyễn Thị Thu Ngân; 

1982;  Làm ruộng 

 
Chưa có 

giấy xác 

nhận 

249  Lâm Nhất Huy Sinh viên 77/2 ấp Khánh Trung nông 12 Lâm Hồng Châu;  Chưa có 
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02/04/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

1977; Công nhân; 

Nguyễn Thị Ba; 

1977; Công nhân 

giấy xác 

nhận 

250  

Hàng Phúc Trí 

31/10/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ở nhà 

291 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 11 

Hàng Ngọc Hồng; 

1986; Làm ruộng 

Trương Thị Hiệu; 

1988; Làm ruộng 

  

251  

Trịnh Huỳnh Quốc Thái 

15/08/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Công nhân 

KCN 

Sa Đéc 

167/1 ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 11 

Trịnh Thái Sơn; 

1974; Công nhân 

Huỳnh Thị Đẹp;  

1975; Công nhân 

  

252  

Trần Hữu Tuấn 

02/11/2003 

CCCD: 

SĐT: 

Học Trung cấp 

 

93 ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Văn Tùng; 

1978; Làm ruộng; 

Lê Thị Ngọc Loan; 

1978; Làm ruộng 

 

 

 

 

Trường; 

TC-

KTDL; 

TPHCM 

Năm 1 

253  

Lê Hoàng Lân 

10/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm thuê 

Ở nhà 

105/2 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Lê Tuấn Huy; 

1987; làm thuê; 

Lê Thị Kim Chi; 

1981;  làm thuê 

 

 

254  

Lâm Đức Việt 

04/01/2004 

CCCD: 

SĐT: 

 

462/1 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 12 

Lâm Hồng Nhựt; 1976; 

buôn bán 

Lưu Thị Mỹ Linh;  

1976; buôn bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

255  

Lê Quốc Việt 

25/07/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Làm ruộng 

Ờ nhà 

93/1 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 12 

Lê Minh Cảnh, 

1977;  làm ruộng 

Lê Thị Thu Vân;  

1979; làm ruộng 

  

256  

Lê Hữu Phước 

26/062004 

CCCD: 

SĐT: 

 buôn bán 

Ở nhà 

40 Ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 
Trung nông 10 

Lê Văn Mười;  

1972; buôn bán 

Nguyễn Thị Tuyết Mai; 

1974; buôn bán 

  

257  Đinh Phúc Bảo Phụ giúp gia 39/1 Ấp Khánh Trung nông 12 Đinh Phúc Ngạn;   Chưa có 
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13/07/004 

CCCD: 

SĐT: 

đình Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

1982; làm ruộng 

Lê Kim Phát; 

 1987; làm ruộng 

giấy xác 

nhận 

258  

Trần Thanh Long 

21/11/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

463 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 12 

Trần Thanh Liêm,  

1978; Công nhân 

Đoàn Thị Bích Thủy;  

1980;  Công nhân 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

259  

Nguyễn Thành Phát 

13/07/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

Ở nhà 

458/2 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 12 

Nguyễn Ngọc Lợi;  

1976; thợ hồ 

Trần Thị Kim Ba;  

1983;  nội trợ 

  

260  

Nguyễn Quốc Huy 

04/12/2004 

CCCD: 

SĐT: 

làm ruộng 

Ở nhà 

80 Ấp Khánh Nghĩa, 

xã Tân Khánh Đông 

Trung nông 12 

Nguyễn Văn Chiêu;  

1952; làm ruộng 

 

 

 

 

 

  

261  

Huỳnh Văn Trọng 

18/10/2004 

CCCD: 

SĐT: 

hoa kiểng 

Ở nhà 

127/7 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 9 

Huỳnh Kim Long;   

1971; hoa kiểng 

Trang Thị Kim Thủy  

1970;  hoa kiểng 

  

262  

Võ Thành Vinh            

10/07/2004 

CCCD: 

SĐT: 

Phụ giúp gia 

đình 

128/12 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 12 

Võ Minh Phương;  

1981;  làm ruông 

Lê Thị Chi Diễm;  

1983; làm ruộng 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

263  

Nguyễn Tấn Huy 

02/11/2004 

CCCD: 

SĐT: 

làm ruộng 

Ở nhà 

130/4 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 
Trung nông 9 

Nguyễn Văn Thấy ; 

1974; thợ hồ 
  

264  

Trần Nguyễn Minh 

Nhựt 

24/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

Học sinh 

39/1 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 11 

Trần Minh Công,  

1977, làm thuê 

Nguyễn Thị Cẩm Thanh, 

1983, làm thuê 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 
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265  

Nguyễn Quốc Cường 

20/01/2005 

CCCD: 

SĐT: 

 

Học sinh 

444 Ấp Khánh 

Nghĩa, xã Tân 

Khánh Đông 

Trung nông 11 

Nguyễn Văn Cửu, 

 1966, làm vườn 

Nguyễn Thu Thủy, 

 1971, buôn bán 

 

Chưa có 

giấy xác 

nhận 

  

 TM. HỘI ĐỒNG  

Nơi nhận:                    CHỦ TỊCH 
-TT/Hội đồng NVQS TP; 

- TT/ Đảng ủy,UBND xã; 
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